	BỘ NGOẠI GIAO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	Hà Nội, ngày         tháng       năm 2023



Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao
(kèm theo Tờ trình số          /         ngày       tháng        năm 2023 của Bộ Ngoại giao)


[bookmark: _GoBack]Thực hiện việc sửa đổi Quyết định số 07/ 2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao; Học viện Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB xây dựng hồ sơ  dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 07 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao. Dự thảo Quyết định đã được gửi lấy ý kiến 06 Bộ có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công tác của Học viện Ngoại giao (Công văn số  4930/BNG-TCCB ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Bộ Ngoại giao). Đến nay, Bộ Ngoại giao đã nhận được đầy đủ 06 ý kiến đóng góp của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, bao gồm: Bộ Nội Vụ, Bộ Tài Chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và  Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Ngoại giao xin báo cáo việc tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về Dự thảo Quyết định, cụ thể như sau:
	STT
	Vấn đề / Điều khoản
	Nội dung góp ý
	Cơ quan góp ý
	Tiếp thu/
Không tiếp thu
	Giải trình

	I
	Về hình thức, thẩm quyền ban hành văn bản

	
	Hình thức văn bản
	Bỏ cụm từ “Thủ tướng Chính phủ” sau phần tên của dự thảo Quyết định cho đúng với quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu
	Đã điều chỉnh nội dung văn bản theo ý kiến của Bộ Nội vụ

	II
	Về phần căn cứ ban hành Quyết định

	



	


Căn cứ ban hành
	Bỏ căn cứ Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ và Nghị định 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu
	Đã điều chỉnh nội dung văn bản theo ý kiến của Bộ Nội vụ

	
	
	Do Học viện Ngoại giao là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính cần thực hiện theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị bổ sung Nghị định trên trong phần căn cứ ban hành Quyết định của Thủ tướng về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao
	Bộ KHĐT
	Tiếp thu
	Đã bổ sung căn cứ trên theo ý kiến của Bộ KHĐT

	
	
	Đề nghị làm rõ vị trí pháp lý của Học viện Ngoại giao là một cơ sở giáo dục đại học  hay là một trường của cơ quan nhà nước.. Cơ quan chủ trì soạn thảo cần phân tích ưu điểm, nhược điểm, lý do chọn mô hình. Nếu cơ quan chủ trì soạn thảo chọn mô hình nào thì cần tuân thủ quy định (của Luật Giáo dục đại học hoặc Nghị định 103/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân). Tuy nhiên việc chọn mô hình nào cũng cần tuân thủ theo quy định của Luật Giáo dục.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Giải trình
	Học viện Ngoại giao đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao, vừa có chức năng là  cơ sở giáo dục đại học thực hiện chức năng đào tạo đại học và sau đại học vừa có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế...) và nghiên cứu chiến lược. Bên cạnh đó, với tư cách là một đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao được Bộ trưởng phân công thực hiện một số nhiệm vụ đặc thù trong lĩnh vực ngoại giao nhà nước và triển khai các hoạt động đối ngoại, ngoại giao học thuật phù hợp với lĩnh vực công tác. Do vậy, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao đã được thiết kế bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật tổ chức nhà nước cũng như các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan.

	
	Tiêu chí thành lập đơn vị
	Đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát:
Việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của Học viện Ngoại giao ngoài thực hiện theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao còn phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học, Luật Khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan. 
Việc đáp ứng tiêu chí thành lập các đơn vị thuộc Học viện Ngoại giao sau khi tổ chức, sắp xếp lại phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
	Bộ Tài chính
	Tiếp thu
	Trên cơ sở đánh giá tổng kết việc thực hiện Quyết định 07/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã rà soát các quy định pháp luật liên quan và tổ chức việc kiện toàn, sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Học viện Ngoại giao, bảo đảm đáp ứng các tiêu chí thành lập, tổ chức lại và giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điều 5, Nghị định 120, theo đó: Các ĐVSN của BNG nói chung và HVNG nói riêng đều được thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới các ĐVSN, đáp ứng đầy đủ tiêu chí thành lập của pháp lập chuyên ngành; cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao; được bố trí số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định pháp luật.

	III
	Về các quy định cụ thể của dự thảo Quyết định

	
	


Vị trí và chức năng
	Thay cụm từ “tổ chức sự nghiệp công lập” thành “đơn vị sự nghiệp công lập”;

	Bộ Nội vụ, Bộ KHCN
	Tiếp thu
	Đã điều chỉnh trong dự thảo Quyết định mới

	
	
	Thống nhất thay cụm từ “bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại” bằng “bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế” cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của HVNG đang thực hiện.
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu
	Đã điều chỉnh trong dự thảo Quyết định mới (Khoản 4, Điều 2 dự thảo Quyết định)

	
	









Nhiệm vụ và quyền hạn
	Chức năng tư vấn chính sách là cần thiết, gắn giữa đào tạo, nghiên cứu với thực tế. Đề nghị Học viện Ngoại giao coi đây là một trong những chức năng quan trọng
	Bộ KHĐT
	Tiếp thu
	Đã đưa nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách là nhiệm vụ đầu tiên trong dự thảo Quyết định mới để nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách như ý kiến của Bộ Tài chính

	
	
	Điều chỉnh tên gọi nhiệm vụ “ngoại giao bán chính thức” tại khoản 1 Điều 2 dự thảo cho phù hợp.

Đề nghị Học viện Ngoại giao nghiên cứu thêm khi sử dụng thuật ngữ “ngoại giao bán chính thức”, các thuật ngữ cần được sử dụng sao cho dễ hiểu, dễ thực hiện
	Bộ Nội vụ, 



Bộ KHĐT
	Tiếp thu
	Tại khoản 2, Điều 2: không sử dụng thuật ngữ “ngoại giao bán chính thức” và  điều chỉnh lại nhiệm vụ trên cho phù hợp với thực tiễn triển khai công tác của Học viện Ngoại giao


	
	
	Đề nghị nghiên cứu, rà soát nhiệm vụ và quyền hạn của Học viện Ngoại giao quy định tại khoản 3 Điều 2 để đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 28 Luật Giáo dục đại học năm 2012 và tại điểm đ khoản 4 Điều 2 để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tiếp thu
	Các nội dung trong dự thảo quyết định mới về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao tuân thủ các quy định được Bộ Giáo dục và Đào tạo trích dẫn cụ thể là Điều 28 Luật Giáo dục đại học năm 2012 và khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

	
	
	[bookmark: _Hlk150188768]Thống nhất bổ sung nhiệm vụ “nghiên cứu, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng về lịch sử và truyền thống ngoại giao” tại điểm d khoảng 2 Điều 2 dự thảo Quyết định do tại Nghị định 81/2022/NĐ-CP đã không còn Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao nên nhiệm vụ liên quan đến lịch sử và tuyền thống ngoại giao từ vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao đã được chuyển về Học viện Ngoại giao.
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu 
	Nhiệm vụ “nghiên cứu, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng về lịch sử và truyền thống ngoại giao” đã được bổ sung và nằm ở phần chức năng, quyền hạn trong dự thảo Quyết định cho phù hợp với việc triển khai nhiệm vụ này trên thực tế tại Học viện Ngoại giao

	
	
	Đề nghị rà soát lại nhiệm vụ “tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong xây dựng, hoạch định và triển khai chiến lược, chính sách đối ngoại của Nhà nước”
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu
	Đã điều chỉnh thành “thực hiện nhiệm vụ tư vấn, đề xuất, cung cấp luận cứ khoa học cho Bộ Ngoại giao trong việc hoạch định, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại và các lĩnh vực khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao và khi được yêu cầu”

	
	
	Đề nghị rà soát, biên tập các nhiệm vụ về nghiên cứu thành một khoản để bảo đảm phù hợp, thống nhất.

	Bộ KH&CN
	Tiếp thu
	Bộ Ngoại giao đã rà soát và thiết kế lại các nhiệm vụ về nghiên cứu để bảo đảm phù hợp, thống nhất.

	
	
	Học viện Ngoại giao phải gắn kết được giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu và thực tế. Theo đó, trong cơ cấu của Học viện phải đảm bảo gắn kết được các nội dung này
	Bộ KHĐT
	Tiếp thu
	Trên thực tế, các hoạt động nghiên cứu, đào tạo của Học viện gắn bó mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng với yếu tố thực tiễn công tác luôn được chú trọng. Với cơ cấu tổ chức mới của Học viện, việc tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tế sẽ tiếp tục được ưu tiên và thúc đẩy

	
	
	Chức năng các phòng, khoa của Học viện Ngoại giao phải khắc phục được các tồn tại trước đây, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu mới
	Bộ KHĐT
	Tiếp thu
	Học viện đã có các điều chỉnh về cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, sáp nhập một số đơn vị. Sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định mới về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao, các quyết định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Học viện sẽ được ban hành đảm bảo tiêu chí tinh gọn, hiệu quả đồng thời tăng cường vai trò của các Khoa trong chiến lược phát triển mới của Học viện Ngoại giao

	
	




Cơ cấu tổ chức
	Ngày 14/8/2020, Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định số 1743B/QĐ-BNG về việc thành lập Hội đồng Học viện Ngoại giao nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung Hội đồng trường trong cơ cấu tổ chức của Học viện tại Điều 3.
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tiếp thu
	Bộ Ngoại giao đã rà soát và bổ sung quy định về Hội đồng Học viện trong dự thảo Quyết định. Các văn bản cụ thể về quy chế hoạt động của Hội đồng Học viện và Quy chế làm việc của Học viện đều có các nội dung liên quan đến Hội đồng Học viện theo tinh thần Luật Giáo dục Đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành.

	
	
	Thống nhất đổi tên Ban Đào tạo thành “Ban Đào tạo Đại học và Sau Đại học”; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại thành “Ban Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại” cho phù hợp
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu
	Đã thể hiện trong dự thảo Quyết định

	
	
	Về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại thành Ban Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại: đề nghị làm rõ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại khi được đổi tên từ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ để bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với quy định của pháp luật.
	Bộ KH&CN
	Tiếp thu
	Bộ Ngoại giao xin báo cáo thêm nội dung này như sau: Nhằm quy định thống nhất, đồng bộ tên gọi của các đơn vị trực thuộc HVNG có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, Bộ Ngoại giao đề xuất đổi tên Trung tâm thành Ban Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ đối ngoại nhưng vẫn giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị này. Việc đổi tên đơn vị bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành, khắc phục được tình trạng vị trí pháp lý của đơn vị bị hiểu sai là tương đồng với các trung tâm nghiên cứu thuộc các viện nghiên cứu của Học viện. 

	
	
	Thống nhất sáp nhập  Khoa Lý luận chính trị vào Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao; sáp nhập các Khoa: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung thành Khoa Ngoại ngữ
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu
	Đã thể hiện trong dự thảo Quyết định

	
	
	Sáp nhập Phòng Quản lý khoa học vào Trung tâm Thông tin, Tư liệu và đổi tên thành “Ban Quản lý khoa học và Thông tin, Tư liệu và Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế” nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, tên gọi Ban Quản lý khoa học và Thông tin, Tư liệu và Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế (sau khi sáp nhập) cần cân nhắc đổi tên cho ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện được đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức này
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu
	Đã tiếp thu và điều chỉnh tên gọi “Ban Quản lý khoa học và Thông tin, Tư liệu và Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế” thành: Ban Khoa học, Thông tin và Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế”


	
	
	Về việc sáp nhập Phòng Quản lý khoa học vào Trung tâm Thông tin, Tư liệu thành Ban Quản lý khoa học, Thông tin, Tư liệu và Tạp chí Nghiên cứu quốc tế: đề nghị làm rõ mô hình tổ chức, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sau khi tổ chức lại để bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với quy định của pháp luật.
	Bộ KH&CN
	Tiếp thu
	Bộ Ngoại giao xin báo cáo thêm về nội dung này như sau: Sau khi được sáp nhập, bên cạnh các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin, Tư liệu vẫn tiếp tục được đơn vị mới thực hiện, đơn vị mới sẽ được bổ sung thêm chức năng về quản lý khoa học và thực hiện nhiệm vụ của tạp chí Nghiên cứu quốc tế. Cơ cấu tổ chức của đơn vị mới sẽ được thiết kế gồm các phòng và tạp chí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và quy định của pháp luật chuyên ngành. Vị trí pháp lý của đơn vị mới (Ban Khoa học, Thông tin Tư liệu và tạp chí NCQT) không thay đổi so với Trung tâm Thông tin tư liệu trước đây.

	
	
	Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bên trong của 11 đơn vị thuộc HVNG nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo yêu cầu của Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/1/2017 của Hội nghị TW khóa XII.
	Bộ Nội vụ
	Tiếp thu
	Học viện Ngoại giao là đơn vị tự chủ cấp 2 (tự chủ chi thường xuyên) và dự kiến sẽ trở thành đơn vị tự chủ cấp 1 (tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư). Về nguyên tắc, tổ chức bộ máy của HVNG sẽ do Hội đồng Học viện và Ban giám đốc tự chủ xem xét, quyết định sau khi xin chủ trương của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao. Quán triệt tinh thần Nghị quyết 19 của Trung ương 6 khoá XII, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Học viện Ngoại giao rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

	
	
	Làm rõ việc đáp ứng tiêu chí thành lập, phương án bố trí đội ngũ lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Học viện Ngoại giao sau khi thực hiện kiện toàn, sắp xếp để đảm bảo đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với quy định của pháp luật
	Bộ KH&CN
	Tiếp thu
	Bộ Ngoại giao xin báo cáo thêm về nội dung này như sau: 
Như đã báo cáo tại nội dung về tiêu chí thành lập đơn vị, với quy mô biên chế và số lượng người làm việc hiện nay, sau khi được tổ chức lại, các đơn vị thuộc HVNG đáp ứng được các tiêu chí theo quy định pháp luật về đối tượng, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ cũng như về biên chế sự nghiệp. Đối với số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý, cho tới nay, nhằm thực hiện chủ trương gắn kết giữa công tác nghiên cứu và hoạt động giảng dạy, HVNG chủ động triển khai thí điểm cơ chế bổ nhiệm chéo giữa lãnh đạo các viện nghiên cứu và lãnh đạo khoa. Mặt khác, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, các đơn vị trực thuộc HVNG luôn được bố trí số lượng lãnh đạo quản lý cấp phó thấp hơn số lượng bình quân cấp phó theo quy định của pháp luật. Do vậy, việc sắp xếp cán bộ lãnh đạo lãnh đạo quản lý sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy mới không đặt ra khó khăn, vướng mắc đối với HVNG. 

	VI
	Hồ sơ trình

	
	Tờ trình
	Đề nghị rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình theo các ý kiến nêu trên để bảo đảm đầy đủ
	Bộ KH&CN
	Tiếp thu
	Bộ Ngoại giao đã rà soát lại dự thảo Tờ trình để bảo đảm thể hiện đầy đủ việc tiếp thu, giải trình các ý kiến liên quan.

	
	Đề án
	Đề nghị bổ sung các Đề án tổ chức lại đối với những đơn vị thực hiện kiện toàn, sắp xếp theo quy định để bảo đảm đầy đủ.
	Bộ KH&CN
	Tiếp thu
	Bộ Ngoại giao tiếp thu và đã bổ sung Đề án sắp xếp lại các đơn vị thuộc HVNG vào hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.



